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I. LÝ THUYẾT:

Câu 1: Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không ? Vì sao ?

Câu 2: Em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương ?

Câu 3: Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cử?

Câu 4: Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Câu 5: Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt ? Tại sao ? 

Câu 6: Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn ?

Câu 7: Nêu đặc điểm phân biệt lá đơn và lá kép ?

Câu 8: Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

II. THỰC HÀNH:

 Trình bày thí nghiệm chứng minh mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng.
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I. LÝ THUYẾT:

Câu 1: Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không ? Vì sao ?

 Trả lời: Điều đó đúng, vì con người và hầu hết các loài động vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí oxi do cây xanh tạo ra.

Câu 2:Em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh ở địa phương ?

 Trả lời: 

- Em có thể tham gia vào việc trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

- Tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia trồng cây, chăm sóc, bảo vệ cây và biết lợi ích của cây xanh.

Câu 3: Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa.

Trả lời:  Không nên đặt cây trong phòng đóng kín cửa vào ban đêm do ban đêm cây không quang hợp, chỉ có hiện tượng hô hấp được thực hiện, cây sẽ lấy khí oxi của không khí trong phòng và thải ra rất nhiều khí cacbonic. Nếu đóng kín cửa, không khí trong phòng sẽ bị thiếu oxi và có rất nhiều khí cacbonic nên người ngủ dễ bị ngạt, có thể chết. 
Câu 4: Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Trả lời: 

 Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong vì rong thực hiện quá trình quang hợp, giải phóng oxi, làm tăng lượng oxi trong nước, cung cấp cho quá trình hô hấp của cá.
Câu 5: Người ta thường chọn phần nào của gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt ? Tại sao ? 

Trả lời: Người ta thường chọn phần ròng của  gỗ để làm nhà, làm trụ cầu, tà vẹt.

Vì phần ròng gồm những tế  bào chết có vách dày và rắn chắc; có khả năng nâng đỡ và chịu lực tốt. 

Câu 6: Cây xương rồng có những đặc điểm nào thích nghi với môi trường sống khô hạn ?

Trả lời: Thân cây xương rồng biến dạng thành thân mọng nước để dự trữ nước. Bên cạnh đó, lá cây xương rồng có thể biến thành gai để làm giảm sự thoát hơi nước.

Câu 7: Nêu đặc điểm phân biệt lá đơn và lá kép ?

Đặc điểm phân biệt lá đơn và lá kép ?

	Lá đơn
	Lá kép

	- Có cuống nằm ngay dưới chồi nách.

- Mỗi cuống mang một phiến lá. 

- Cả cuống và phiến lá rụng cùng 1 lúc.
	- Chồi nách chỉ có ở phía trên cuống chính.

- Cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến

- Cuống con mang lá rụng trước, cuống chính rụng sau.


Câu 8: Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?
Trả lời: 

- Hô hấp và quang hợp trái ngược nhau vì sản phẩm của quang hợp (chất hữu cơ và khí oxi) là nguyên liệu của hô hấp, và ngược lại sản phẩm của hô hấp (hơi nước và khí cacbonic) là nguyên liệu cho quang hợp.

- Hô hấp và quang hợp liên quan chặt chẽ với nhau vì 2 quá trình này cần nhau: Hô hấp cần chất hữu cơ do quang hợp chế tạo, quang hợp và mọi hoạt động sống của cây lại cần năng lượng do hô hấp sản ra. Cây không thể sống được nếu thiếu một trong hai quá trình đó.

II. THỰC HÀNH:

 Trình bày thí nghiệm chứng minh mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng.

a. Đối tượng thí nghiệm :  2 cành hoa hồng màu trắng.

b. Tiến hành thí nghiệm : Cắm 2 cành hoa hồng màu trắng vào

- Lọ 1: nước pha mực màu đỏ

- Lọ 2: nước 

      c. Kết quả : 
Sau 1 ngày, quan sát ta thấy:

Lọ 1: Cánh hoa đổi màu đỏ .

Lọ 2: Hoa không đổi màu.

d. Giải thich kết quả: Cắt vài lát mỏng ngang cành hoa đổi màu quan sát bằng kính lúp thấy mạch gỗ bị nhuộm màu.

e. Kết luận : : Nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.
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